
Stt Mã sinh viên Ngày sinh Giới tính Tỉnh Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Thị Quý An 24/10/2003 Nữ Đà Nẵng

2 Nguyễn Thị Mai Anh 07/11/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

3 Nguyễn Thị Lan Anh 01/12/2003 Nữ Đắk Nông

4 Kiều Nguyễn Hà Anh 04/10/2003 Nữ Gia Lai

5 Đặng Hữu Bình 19/09/2003 Nam Thừa Thiên Huế

6 Lê Thị Hải Bình 11/02/2003 Nữ Quảng Trị

7 Nguyễn Ngọc Minh Châu 08/07/2000 Nữ Thừa Thiên Huế

8 Lê Linh Chi 02/03/2003 Nữ Hà Tĩnh

9 Văn Thị Diễm 06/09/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

10 Lê Hồng Đức 03/03/2003 Nam Thừa Thiên Huế

11 Đinh Hoàng Khánh Đức 23/10/2003 nam Quảng Bình

12 Hồ Thị Thùy Dung 04/12/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

13 Lê Đức Đương 19/02/2003 NAM Hà Tĩnh

14 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/11/2003 Nữ Quảng Nam

15 Nguyễn Thị Hoài 07/02/2003 Nữ Gia Lai

16 Đinh Ngọc Hùng 15/12/2003 Nam Quảng Trị

17 Lê Thị Quỳnh Hương 15/02/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

18 Lê Thị Song Hương 30/12/2003 Nữ Quảng Trị

19 Lê Ngọc Bảo Huyền 08/11/2003 Nữ Quảng Nam

20 Phùng Bá Khánh 01/09/2003 Nam Nghệ An

21 Triệu Trung Kiên 15/04/2003 nam Đắk Lắk

22 Hồ Thị Lan 18/01/2003 Nữ Hà Tĩnh

23 Đặng Thành Lập 16/11/2003 Nam Quảng Ngãi

24 Trần Thị Mỹ Liên 14/12/2001 Nữ Thừa Thiên Huế

25 Tăng Phương Linh 14/08/2003 Nữ Quảng Bình

26 Hồ Thị Mỹ Linh 02/04/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

27 Nguyễn Diệu Linh 06/06/2003 Nữ Quảng Trị

28 Lê Thị Hồng Linh 17/03/2003 Nữ Quảng Nam

29 Trịnh Hồng Ly 02/09/2003 Nữ Đà Nẵng

30 Nguyễn Thị Cẩm Ly 19/01/2003 Nữ Đà Nẵng

31 Hồ Thị My 05/05/2002 Nữ Quảng Ngãi

32 Ngô Thị Trà My 08/01/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

33 Lê Đức Phương Nam 18/01/2003 Nam Phú Yên

34 Trần Thị Thanh Nga 26/02/2003 Nữ Quảng Nam

35 Lê Hoàng Ngân 23/06/2003 Nữ Đà Nẵng

36 Đặng Thị Hồng Nghĩa 26/03/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

37 Võ Trọng Nhân 21/03/2003 Nam Quảng Ngãi

38 Trần Phan Minh Nhật 29/06/2003 Nam Đà Nẵng
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39 Lê Thị Phương Nhi 05/02/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

40 Đặng Tín Phanh 28/02/2003 Nam Thừa Thiên Huế

41 Võ Văn Phụng 19/11/2003 Nam Đà Nẵng

42 Lê Như Quỳnh 12/03/2003 Nữ Quảng Bình

43 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/05/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

44 Lê Thảo Quỳnh 03/09/2003 nữ Đà Nẵng

45 Lê Thị Mi Sa 12/12/2003 Nữ Quảng Ngãi

46 Đặng Thị Minh Tâm 23/02/2003 Nữ Quảng Nam

47 Châu Ngọc Tư Thành 22/03/2003 Nam Quảng Nam

48 Sầm Thị Thu Thảo 03/02/2003 Nữ Đà Nẵng

49 Ngô Thị Mỹ Thu 05/12/2003 Nữ Đà Nẵng

50 Võ Phan Hoài Thương 14/11/2003 Nữ Quảng Bình

51 Vũ Phan Thanh Thủy 25/11/2003 nữ Quảng Nam

52 Nguyễn Văn Tiên 22/04/2003 Nam 34

53 Nguyễn Bảo Trâm 14/05/2003 Nữ Quảng Bình

54 Võ Thị Thuỳ Trang 23/09/2003 Nữ Quảng Nam

55 Nguyễn Đăng Triều 13/06/2003 Nam Quảng Nam

56 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh 05/04/2003 Nữ Quảng Bình

57 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09/07/2003 Nữ Quảng Nam

58 Đinh Ngọc Tú 26/09/2003 Nam Quảng Bình

59 Nguyễn Anh Tuấn 01/01/2003 Nam Quảng Nam

60 Lê Nguyễn Tường Uyên 10/10/2003 Nữ Quảng Nam

61 Bùi Khánh Vân 04/09/2003 Nữ Đà Nẵng

62 Nguyễn Trần Thuỳ Vân 12/11/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

63 Trần Thị Thảo Vi 05/11/2003 Nữ Đà Nẵng

64 Lưu Thị Tường Vi 07/01/2003 Nữ Đà Nẵng

65 Trần Khánh Vĩ 02/09/2003 Nữ Quảng Trị

66 Lê Thảo Vy 11/08/2003 Nữ Quảng Bình

67 Hoàng Thị Quý Xuân 25/02/2003 Nữ Thừa Thiên Huế

Danh sách này gồm có 67 sinh viên./.


